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BÁO CÁO CỦA TRỌNG TÀI
	I. Thông tin về trận đấu:                                                                                                         Mã trận:
	

	Giải bóng đá: 
	

	CLB A:
	
	CLB B:                
	

	Sân thi đấu:
	
	Ngày:
	
	         Giờ:
	    

	Kết quả:
	
	Luân lưu:
	
	Thời gian bù giờ:
	Hiệp 1:
	
	Hiệp 2:
	


II. Số liệu chuyên môn:

	CLB A: 
	CLB B: 

	Cầu thủ ghi bàn

	Phút
	Số áo
	Tên cầu thủ 
	Phút
	Số áo
	Tên cầu thủ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thay cầu thủ

	Số áo
	Cầu thủ vào
	Số áo
	Cầu thủ ra
	Phút
	Số áo
	Cầu thủ vào
	Số áo
	Cầu thủ ra
	Phút

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thẻ vàng

	TT
	Số áo
	Họ tên cầu thủ
	CLB
	Phút
	Lý do

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	Thẻ đỏ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	Tên trọng tài :
	
	Ký tên:
	


